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ĐÁP ÁN TOÁN 2 CÁC LỚP ĐẠI TRÀ THI NGÀY 12/06/2023 – Đề 1 

Câu Nội dung Điểm 

1 Giao điểm (0,0) và (1,1). 

Sử dụng phương pháp đĩa: 

𝑉 = 𝜋 න (𝑥ଶ)ଶ𝑑𝑥 +
ଵ

଴

𝜋 න ቀඥ2𝑥 − 𝑥ଶቁ
ଶ

 𝑑𝑥
ଶ

ଵ

 

= 𝜋 ቈ
1

5
𝑥ହฬ

଴

ଵ

+ ൬𝑥ଶ −
1

3
𝑥ଷ൰ฬ

ଵ

ଶ

቉ =
13

15
𝜋. 

- Không ghi nguyên hàm (-0.25), kết quả gần đúng (-0.25), dùng thể tích hình cầu 
(0.5) 
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2 Giao điểm 𝜃 =
ଶగ

ଷ
 và 𝜃 =

ସగ

ଷ
 (hoặc 𝜃 = −

ଶగ

ଷ
). 

Diện tích miền cần tính là 

𝑆 =
1

2
න [(1 − 2 cos 𝜃 )ଶ − 2ଶ]𝑑𝜃

ସగ
ଷ

ଶగ
ଷ

 

=
1

2
(−𝑥 − 4sin (𝑥) + Sin(2𝑥))|ଶగ

ଷ

ସగ
ଷ  

=
5√3

2
−

𝜋
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3a.  Đặt 𝑢 = ln (𝑥), dv=(2x+3)dx  

∫ = (xଶ + 3x) ln(x) − න (𝑥 + 3)𝑑𝑥 

I= lim
௧→଴శ

[(𝑒ଶ + 3𝑒) − (𝑥ଶ + 3𝑥) ln(𝑥)] −
௘మ

ଶ
− 3𝑒 

=
௘మ

ଶ
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3b. Nếu α>1 thì TP hội tụ vì 

0 ≤ 𝑓(𝑥) ≤
8

𝑥ఈ
 ∀𝑥 ∈ [1, ∞]. 

Nếu 0<α≤1 thì TP phân kì vì 

𝑓(𝑥) ≥
2

𝑥ఈ
≥ 0 ∀𝑥 ∈ [1, ∞]. 
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3c. න 𝑝(𝑥)𝑑𝑥 = න 2𝑥𝑑𝑥 = 𝑥ଶ 

𝑦 = 𝑒ି௫మ
⋅ ൤𝐶 + 2 න 𝑥ଷ𝑒௫మ

𝑑𝑥൨ = 𝑒ି௫మ
ൣ𝐶 + (𝑥ଶ − 1)𝑒௫మ

൧ 
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4a. 
𝑆 =

2

9
−

√8

27
+

4

81
−

√32

243
+ ⋯ = ෍ ቆ−

√2

3
ቇ

௞ஶ

௞ୀଶ

 

Chuỗi hội tụ vì |𝑞| =
√ଷ

ଶ
< 1.  

𝑆 =
6 − 2√2

21
.
 

0.5 
 
 
0.25 
 
0.25 

4b. 
lim

௡→ஶ
ฬ
𝑎௡ାଵ

𝑎௡
ฬ = lim

௡→ஶ
อ

ඥ(𝑘 + 1)ଶ + 1

2௞ାଵ[(𝑘 + 1)ସ + 3]
⋅

2௞(𝑘ସ + 3)

√𝑘ଶ + 1
อ =

1

2
 

Bán kính hội tụ là 𝑅 = 2  

Tại x+5= 2, chuỗi đã cho trở thành 
2

4
1

1

3n

n

n






 , chuỗi số này hội tụ (vì đây là chuỗi 

số dương, chọn: 
3

1
nb n
 , và chuỗi 

3
1 1

1
n

n n

b
n

 

 

   là hội tụ). 

Tại 𝑥 + 5 = −2, chuỗi đã cho trở thành chuỗi số: 
  2

4
1

1 1

3

n

n

n

n





 
 . Chuỗi số này hội 

tụ (vì đây là chuỗi đan dấu, có: 
2

4

1
0

3
n

n

n
b

n


 


, và dãy  nb  là dãy giảm).  

Vậy miền hội tụ của (2) là [−2,2],  miền hội tụ của chuỗi lũy thừa đã cho là [−7, −3]. 
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4c 
𝑓(𝑥) =

௫మ

ଶ൬ଵାቀ
ೣ

మ
ቁ൰

  =  ௫
మ

ଶ
∑ ቀ

ି௫

ଶ
ቁ

௞
ஶ
௞ୀ଴  

=∑
(ିଵ)

ଶೖశభ

௞
𝑥௞ାଶஶ

௞ୀ଴  với -2<x<2 
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5. Từ 𝐴(3,1,3), 𝐵(4,3,5) và 𝐶(−2,3,1 − 𝑎), 𝐴𝐵ሬሬሬሬሬ⃗ = 〈1,2,2〉, 𝐴𝐶ሬሬሬሬሬ⃗ = 〈−5,2, −2 − 𝑎〉. 
Diện tích tam giác ABC:  

𝑆஺஻஼ =
1

2
ฮ𝐴𝐵ሬሬሬሬሬ⃗ × 𝐴𝐶ሬሬሬሬሬ⃗ ฮ =

1

2
ඥ(−8 − 2𝑎)ଶ + (𝑎 − 8)ଶ + 12ଶ 

=
1

2
ඥ5𝑎ଶ + 16𝑎 + 272 

Theo đề bài : 

𝑆஺஻஼ =
1

2
ඥ5𝑎ଶ + 16𝑎 + 272 = 9 

 ⇔ 5𝑎ଶ + 16𝑎 − 52 = 0 ⇔ 𝑎 = 2(𝑛ℎậ𝑛) ∨ 𝑎 = −
ଶ଺

ହ
< 0 (𝑙𝑜ạ𝑖) 
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